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SỞ Y TẾ NINH THUẬN 

BỆNH VIỆN TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1629  /TYC- BVT Ninh Thuận, ngày  23  tháng  5  năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Quý Công ty 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm 

Mỹ phẩm của Nhà Thuốc Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận năm 2025 với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Nhà Thuốc Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ: 

Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- DS. Nguyễn Nữ Trang, nhân viên Khoa Dược 

- Số điện thoại: 0974706414 

- Địa chỉ: Nhà Thuốc Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Văn Hải, Tp. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Nhà Thuốc Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, Đường 

Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

- Từ ngày  23/5/2025 đến 09:00 giờ ngày 9/6/2025 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ 09:00 giờ ngày 

9/6/2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục báo giá Mua sắm  Mỹ phẩm của Nhà Thuốc Bệnh viện tỉnh Ninh 

Thuận năm 2025. (Đính kèm danh mục)

2. Địa điểm cung cấp: Nhà Thuốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 3 ngày  
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4. Ghi chú: 

- Quý Công ty có thể tham gia báo giá một hoặc nhiều mặt hàng tại Danh 

mục yêu cầu báo giá 

- Công ty báo giá cung cấp thông tin hãng, nước sản xuất, số giấy công bố 

mỹ phẩm, liệt kê đầy đủ: thành phần hoạt chất, thể tích/khối lượng, dạng sản 

phẩm của các mặt hàng tham gia báo giá. 

- Đơn giá trên bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, và các chi phí dịch 

vụ liên quan khác; 

- Hàng hoá phải đảm bảo chất lượng; 

- Thư yêu cầu này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

Bệnh viện: benhvienninhthuan.vn; muasamcong.mpi.gov.vn. 

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ thông tin: Tên đơn vị tham gia báo 

giá và tên thuốc báo giá. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NTBV(2) 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

LÊ HUY THẠCH 
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DANH MỤC MUA SẮM MỸ PHẨM CỦA NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN  

TỈNH NINH THUẬN NĂM 2025 

 

STT Tên hàng hóa Đặc điểm kỹ thuật 
Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 
Gel bôi ngực phụ 

nữ cho con bú 

- Khối lượng: ≥ 50g 

- Thành phần: Aqua, Alcohol, Capsicum Frutescens Fruit 

Extract, Zingiber Officinale Root Extract, Cocos Nucifera 

Oil, Carbomer, Menthol, Camphor, Melaleuca 

Alternifolia Leaf Oil, Octyldodecyl Oleate, Octyldodecyl 

stearroyl Stearate, Polyhydroxystearic Acid, 

Octyldodecanol, Cinnamomum Cassia Bark Oil, 

Perfume, Triethanollamine, PEG-2 Phenyl Ether, CI 

73015.  

Trong 

nước/Ngoài 

nước 

Tuýp 2500 

2 
Kem masage toàn 

thân cho bé 

- Khối lượng: ≥ 50g 

- Thành phần: Aqua, Cocos Nucifera Oil, Polyglyceryl-2 

Stearate, Glyceryl Stearate, Stearyl Alcohol, 

Octyldodecyl Oleate, Octyldodecyl stearroyl Stearate, 

Polyhydroxystearic Acid, Octyldodecanol, Polyacrylic 

Acid, Perfume, Olea Europape Fruit Oil, PEG-2 Phenyl 

Ether  

Trong 

nước/Ngoài 

nước 

Tuýp 2500 

3 

Gel bôi làm lành 

vết thương ngăn 

ngừa sẹo 

- Khối lượng: ≥ 30g 

- Thành phần: Nước. Sodium Acrylate Copolymer. 

Elastin thủy ngân. Vitamin E. Sodium hyaluronate. 

Panthenol. Chiết suất thảo dươc từ dầu hạt Maca, Bơ 

Shea, Quả hắc mai biển, Rễ Liên Mộc, Hạt Dẻ Ngựa 

Trong 

nước/Ngoài 

nước 

Tuýp 200 
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STT Tên hàng hóa Đặc điểm kỹ thuật 
Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

4 
Dung dịch vệ sinh 

phụ nữ 

- Thể tích: ≥ 100ml 

- Thành phần: Terminalia Catappa Leaf Extract (Chiết 

xuất lá Bàng), Aloe vera Extract (Chiết xuất Lô Hội), 

Propylene Glycol, Ethanol, Sodium Chloride, Lactic 

Acid, Phenoxyethanol, Menthol, Sodium Laureth Sulfate, 

Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Purified Water. 

Trong 

nước/Ngoài 

nước 

Hộp/chai 500 

5 Nước súc miệng 

- Thể tích: ≥ 250ml 

- Thành phần: Chlorhexidine Digluconate, Sodium 

Fluoride, Glycerin, Sorbitol , Poloxamer 407,.Mentha 

Arvensis Essential Oil (Tinh dầu Bạc Hà), Fragrance, 

Purified Water. 

Trong 

nước/Ngoài 

nước 

Chai  500 

6 Nước súc miệng 

- Thể tích: ≥250ml 

 -  Thành phần: Chlorhexidine Digluconate ≥ 0,12% + 

Sodium Fluoride ≥ 0,05% 

 Trong 

nước/Ngoài 

nước 

Chai/lọ/hộp 1500 

7 
Nước tắm gội trẻ 

em 

- Thể tích: Chai ≥400ml 

- Thành phần: Chiết xuất Kim ngân, Chiết xuất Trần bì, 

Chiết xuất Nhàn châu 

Trong 

nước/Ngoài 

nước 

Chai/lọ  5000 
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STT Tên hàng hóa Đặc điểm kỹ thuật 
Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

8 
Xông tắm gội cho 

bà mẹ sau sinh 

- Thể tích: Chai ≥ 400ml 

- Thành phần: Chiết xuất Cây cơm cháy, Chiết xuất 

Bướm bạc đỏ, Chiết xuất Chùa dù, Chiết xuất Dây ông 

lão, Chiết xuất cây Sung  

Trong 

nước/Ngoài 

nước 

Chai/lọ 3000 

9 
Xông vùng kín 

bằng dược liệu 

- Thể tích: Chai ≥ 10ml 

- Thành phần: Tinh dầu lá trầu không, Tinh dầu tiêu 

đen,Tinh dầu gừng,Tinh dầu tràm,Tinh dầu tần, Tinh dầu 

ngò, Tinh dầu địa liền 

Trong 

nước/Ngoài 

nước 

Chai/lọ 5000 

10 
Dung dịch vệ sinh 

phụ nữ 

- Thể tích: Chai ≥ 200ml 

- Thành phần: Nước tinh khiết, Decyl Glucoside,  Sodium 

Cocoyl glutamate, Acrylates Copolymer, Sodium 

Cocoamphoacelate , Acrylates Copolymer , Sodium 

Cocoamphoacelate, Chiết xuất tràm trà , Glycerin, Chiết 

xuất trà xanh, Chiết xuất lô hội, Acid citric, Nano bạc, 

Phenoxy Ethanol, Fragrance, Natri hydroxyd 

Trong 

nước/Ngoài 

nước 

Chai/lọ 2000 

11 

Dung dịch súc 

miệng sát khuẩn, 

chống viêm lợi 

- Thể tích: Chai ≥ 250ml 

- Thành phần: Chlorhexidine DG 0.12%-Sodium 

Metabisulfite 0,099-PVP-Sodium 

Hyaluronat-α – bisabolol-Không 

cồn 

Trong 

nước/Ngoài 

nước 

Chai/lọ 4.000 
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STT Tên hàng hóa Đặc điểm kỹ thuật 
Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

12 

Sản phẩm dưỡng 

ẩm dùng cho da 

chàm và viêm da 

cơ địa, vẩy nến 

- Khối lượng: ≥ 50g 

- Thành phần: Aqua; Isopropyl Palmitate; Diethylhexyl 

Carbonate; Sucrose Cocoate; Polyglyceryl-3 

Methylglucose Distearate; Glycerin; Cyclopentasiloxane; 

Glyceryl Stearate; Stearyl Alcohol; Methyl Gluceth-20; 

BHT; BHA; Sodium Methylparaben; Diazolidinyl Urea; 

Carbomer; Piroctone Olamine;  Bisabolol; Sodium 

Lauroyl Lactylate; Sodium Propylparaben ; 

Cyclohexasiloxane; Tocopheryl Acetate; Citric Acid; 

Ceramide NP; Ceramide AP; Phytosphingosine; 

Cholesterol; Xanthan Gum; Methylparaben; 

Propylparaben; Ceramide EOP; Parfum; Benzyl Alcohol; 

Cinnamyl Alcohol; Coumarin; Isoeugenol; Hexyl 

Cinnamal; Linalool; Citronellol; Geraniol; Alpha-

Isomethyl Ionone; Benzyl Salicylate 

Trong 

nước/Ngoài 

nước 

Tuýp 400 

13 

Sản phẩm gội 

dành cho da vẩy 

nến/ viêm da tiết 

bã 

- Thể tích: Chai ≥ 125ml 

- Thành phần: Water (Aqua), Butylene Glycol, Sodium 

Laureth Sulfate, Glycerin ,Ciclopirox Olamine,  

Piroctone Olamine, Phenoxyethanol, Citric Acid 

(Monohydrate), Disodium EDTA 

Trong 

nước/Ngoài 

nước 

Chai/lọ 300 
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STT Tên hàng hóa Đặc điểm kỹ thuật 
Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

14 

Kem dưỡng làm 

dịu, giảm kích 

ứng 

- Thể tích: Lọ ≥ 30ml 

- Thành phần: Aqua, Cyclopentasiloxane, Glycerin, 

Cetearyl Alcohol, PPG-11 Stearyl Ether, Steareth-2, 

Phenoxyethanol, C12-15 Alkyl Benzoate, Steareth-20, 

Stearic Acid, Palmitic Acid, Cyclohexasiloxane, 

Carbomer, Sodium Lauroyl Lactylate, Centella Asiatica 

Extract, 

Diazolidinyl Urea, Ethylhexylglycerin, Pinus Sylvestris 

Bud Extract, Sodium Hydroxide, Ceramide NP, 

Ceramide AP, Phytosphingosine, Cholesterol, Xanthan 

Gum, Methylparaben, Propylparaben, Potassium Sorbate, 

Sodium Benzoate, Sodium Hyaluronate, Ceramide EOP, 

Parfum, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Linalool, 

Limonene, Geraniol, Hydroxycitronellal 

Trong 

nước/Ngoài 

nước 

Chai/lọ 200 

15 

Sản phẩm gội 

chăm sóc da đầu 

và giảm gàu giảm 

ngứa 

- Thể tích: Chai ≥ 150ml 

- Thành phần: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 

Cocamidopropyl Betaine, Piroctone Olamine, Alcohol 

Denat., Sodium Chloride, Menthol, Diazolidinyl Urea, 

Parfum, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene, Glycol 

Distearate, Sodium Benzoate , PEG/PPG-20/6 

Dimethicone, Tocopheryl Acetate, Potassium Sorbate, 

Citric Acid, Steareth-4, Sodium Lauroyl Lactylate, 

Propylene Glycol, Phenoxyethanol , Ceramide NP, 

Methylchloroisothiazolinone, Ceramide AP, 

 

Trong 

nước/Ngoài 

nước 

Chai/lọ 50 
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STT Tên hàng hóa Đặc điểm kỹ thuật 
Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Phytosphingosine, Cholesterol, Carbomer, Xanthan Gum, 

Methylparaben, Ethylhexylglycerin, Propylparaben, 

Methylisothiazolinone, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl 

Hydroxyhydrocinnamate, Triisopropanolamine, 

Ceramide EOP 
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TÊN CÔNG TY (Tên đầy đủ):……………… 

Địachỉ: ……………………………………......  

Điện thoại liên hệ: …………………..……….. 

BẢNG BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải – Tp.PR-TC – Ninh Thuận 

Theo Thư yêu cầu số…..…/TYC-BVT ngày ........ tháng …năm 2025 của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, Công ty chúng 

tôi .................... [ghi tên công ty] báo giá như sau: 

 

 

 

STT 

 

Tên hoạt 

chất (chỉ 

ghi tên 

hoạt chất) 

 

Tên 

thương 

mại 

 

Nồng 

độ, 

hàm 

lượng 

 

 

Đường 

dùng 

 

Dạng 

bào 

chế 

 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

 

Đơn 

vị 

tính 

 

Tên 

nhà 

SX 

 

 

Nước 

SX 

 

Hạn 

dùng 

(tháng) 

 

SĐK 

hoặc Số 

GPNK 

 

Đơn giá 

(có 

VAT) 

KK/KKL mới 

nhất 

 

Giá 

Ngày 

tháng 

năm 

1               

…               

Tổng cộng              
 

 

Báo giá có hiệu lực:tối thiểu 90 ngày kể từ 09:00 giờ 

ngày 9/6/2025. Các tài liệu gửi kèm (nếu có) 

 .................... , ngày … tháng …. năm 

2025 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

(Ký tên và đóng dấu) 
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